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PHẦN I: NHỮNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ
 HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/09/2020.
Điều 34. Nhiệm vụ của học sinh
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.
2. Kính trọng cha mẹ, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước.
3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp học, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình, tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.
5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.
Điều 35. Quyền của học sinh
1. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể thao của nhà trường theo quy định.
2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình; được quyền chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành; được học trước tuổi, học vượt lóp, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định theo Điều 33 của Điều lệ này.
3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện.
4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có năng lực đặc biệt.
5. Được chuyển trường nếu đủ điều kiện theo quy định; thủ tục chuyển trường thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 36. Hành vi ứng xử, trang phục của học sinh
1. Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử của học sinh phải đúng mực, tôn trọng, lễ phép, thân thiện, bảo đảm tính văn hóa, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học.
2. Trang phục của học sinh phải chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường. Tùy điều kiện của từng trường, hiệu trưởng có thể quyết định để học sinh mặc đồng phục nếu được nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường nhất trí.
Điều 37. Các hành vi học sinh không được làm
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác.
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.
3. Mua bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện, các chất kích thích khác và pháo, các chất gây cháy nổ.
4. Sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép.
5. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.
6. Sử dụng, trao đổi sản phẩm văn hóa có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân.
7. Học sinh không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 38. Khen thưởng và kỷ luật
1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được giáo viên, nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức sau đây:
a) Tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường.
b) Khen thưởng các danh hiệu học sinh theo quy định.
c) Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong một số lĩnh vực học tập, phong trào thi đua; đạt thành tích trong các kỳ thi, hội thi theo quy định và cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d) Các hình thức khen thưởng khác.
2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:
a) Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm.
b) Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.
c) Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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NỘI QUY HỌC SINH
1. Kính trọng Thầy cô, Cán bộ công nhân viên, phụ huynh học sinh và khách đến trường; thân ái, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè. 
2. Đi học, ra vào lớp đúng giờ. Học sinh đeo thẻ đầy đủ khi đến trường (Trong trường hợp mất thẻ hay quên thẻ của mình GVCN phải bảo lãnh để học sinh được tham gia buổi học ngày hôm đó và tính lỗi lần 1. Lần tiếp theo HS đó bị hạ 1 bậc hạnh kiểm trong tháng). Nghỉ học phải có giấy phép; nghỉ học quá 3 ngày gia đình phải đến trường báo cáo. Lưu ban muốn học lại phải có đơn đăng ký trước ngày khai giảng 20 ngày.
3. Khi đi học phải chuẩn bị đầy đủ bài tập, sách vở, đồ dùng học tập. Có túi đựng giấy kiểm tra, bài kiểm tra trong năm. Sách vở phải có nhãn và đóng cẩn thận. Trong lớp phải trật tự, chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ; không làm việc riêng, khi muốn nói phải xin phép giáo viên. Trung thực trong kiểm tra. Khi vào các phòng chức năng phải chấp hành nghiêm túc nội quy của phòng; chấp hành sự phân công của tập thể.
4. Đến trường phải mặc đồng phục đúng quy định, đi dép có quai hậu (giờ Thể dục – Quốc phòng trang phục thực hiện theo quy định của bộ môn), đầu tóc gọn gàng, không nhuộm tóc màu; học sinh nữ không trang điểm lòe loẹt. Không ra khỏi trường trong buổi học nếu không được phép của giáo viên và bảo vệ.
5. Tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và những hành vi vi phạm nội quy nhà trường.
6. Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, không tụ tập trước cổng trường, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Học sinh đi học bằng xe đạp phải gửi xe trong nhà trường, không đi xe trong trường. Không đi xe máy quá dung tích Xi lanh 50CC đến trường. Tuân thủ luật ATGT đường bộ.
7. Khi lớp vắng giáo viên 5 phút, cán bộ lớp phải báo cáo với Ban giám hiệu hoặc Giáo viên trực ban, giữ trật tự lớp học. Không để người ngoài và bạn khác lớp vào khu vực lớp học.
8. Luôn có ý thức làm cho trường lớp sạch đẹp; bảo vệ của công, phòng học, bàn ghế, thiết bị dạy học; 
9. Không đi lại giữa các lớp học và các phòng làm việc khi không có nhiệm vụ. Không tụ tập khu vực cầu thang; không viết vẽ lên tường, cửa, bàn ghế; không ngồi lên lan can cầu thang lớp học, tường hoa; không đứng, đi trên bàn ghế. 
10. Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể. Lao động chăm chỉ, đúng giờ, mang đầy đủ dụng cụ, đúng sự phân công, đảm bảo trật tự. Nghiêm chỉnh thực hiện nội quy.
* Một số điều cấm đối với học sinh:
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác.
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.
3. Làm việc khác; sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học và các hoạt động giáo dục khác; hút thuốc, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục.
4. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.
5. Lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin không lành mạnh lên mạng; chơi các trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia các tệ nạn xã hội.
6. Mang hung khí hoặc chất cháy nổ vào trường.
                                                                        Cát Hải, ngày 01 tháng 8 năm 2022
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                                                  Nguyễn Trung Thành
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN
Điều 31. Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học 
1. Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây: 
a) Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;
b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương;
c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh;
d) Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục;
đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;
e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có những nhiệm vụ sau đây:
a) Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;
b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;
c) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường; 
d) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;
đ) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.
3. Giáo viên thỉnh giảng cũng phải thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này và các quy định trong hợp đồng thỉnh giảng.
4. Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là giáo viên trung học được bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ chức Đoàn trong nhà trường.
5. Giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là giáo viên THCS được bồi dưỡng về công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ chức Đội trong nhà trường.
6. Giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh là giáo viên trung học được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ tư vấn; có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt.
Điều 29. Quyền của giáo viên
1. Giáo viên, nhân viên có những quyền sau đây:
a) Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự phân công, hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường.
b) Được hưởng lương, chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy định; được thay đổi chức danh nghề nghiệp; được hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.
c) Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.
d) Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.
đ) Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.
e) Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.
g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, có những quyền sau đây:
a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm.
b) Được dự các cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp do mình làm chủ nhiệm.
c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.
d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh có lý do chính đáng nghỉ học không quá 03 ngày liên tục.
đ) Được giảm định mức giờ dạy theo quy định.
3. Giáo viên làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
4. Hiệu trưởng có thể phân công giáo viên làm công tác tư vấn chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Giáo viên làm công tác tư vấn được bố trí chỗ làm việc riêng và được vận dụng hưởng các chế độ chính sách hiện hành.
Điều 30. Trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên
1. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên được quy định như sau:
a) Giáo viên trường trung học phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên (hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm) hoặc có bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học) chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật.
b) Giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo được nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để được đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.
2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
Giáo viên trường trung học phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tương ứng với cấp học đang giảng dạy và thực hiện việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Nhân viên trường trung học phải đạt trình độ được đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với từng vị trí việc làm của nhân viên theo quy định quy định của pháp luật.
Điều 31. Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, 
1. Giáo viên, nhân viên không được làm những điều sau đây:
a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.
b) Gian lận trong kiểm tra, thi, tuyển sinh; gian lận trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung dạy học, giáo dục.
c) Xuyên tạc nội dung dạy học, giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, sai với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam.
d) Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền; lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.
đ) Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động dạy học, giáo dục.
e) Cản trở, gây khó khăn trong việc hỗ trợ, phục vụ công tác dạy học, giáo dục học sinh và các công việc khác.
2. Ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên, nhân viên phải bảo đảm tính sư phạm, đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.
3. Trang phục của giáo viên, nhân viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.
4. Giáo viên và nhân viên không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 32. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Giáo viên, nhân viên có thành tích sẽ được khen thưởng, được phong tặng các danh hiệu thi đua và các danh hiệu khác theo quy định.
2. Giáo viên, nhân viên có hành vi vi phạm quy định tại Điều lệ này và các quy định khác của pháp luật thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.



DANH SÁCH GIÁO VIÊN BỘ MÔN
	Bộ môn
	Họ tên - Địa chỉ
	Những thay đổi

	Toán
	Nguyễn Ngọc Linh
	
	

	Vật lý
	Đinh Thị Thìn
	
	

	Hóa học
	Hoàng Xuân Thủy
	
	

	Sinh học
	Nguyễn Thị Hồng Chuyên
	
	

	Tin học
	Trần Thị Chi
	
	

	Ngữ văn
	Vũ Thị Thu Hoài 
	
	

	Lịch sử
	Phạm thị Thanh Châm 
	
	

	Địa lí
	Vũ Thị Hồng Minh 
	
	

	GDCD
	Vũ Thanh Hương
	
	

	CN
	Đỗ Thị Thủy
	
	

	Tiếng Anh
	Phạm Công Quyết
	
	

	Thể dục
	Phạm Khắc Tuyền 
	
	

	QP-AN
	Nguyễn Thành Nam 
	
	



NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA HỌC SINH
	STT
	Họ tên
	Ngày sinh
	ĐTHS
	Họ tên cha, nghề nghiêp
	Nghề nghiệp
	Họ tên mẹ, nghề nghiệp
	Nghề nghiệp
	Địa chỉ
	ĐTPH

	1
	Đỗ Thị Kiều Châm Anh
	21/03/2005
	0986692319
	Đỗ Văn Thao
	Đã chết
	Bùi Thị Thu Hương
	Nội trợ
	TDP 9 - TT Cát Bà
	0981.998.734

	2
	Phạm Minh Anh
	16/08/2005
	0325464118
	Phạm Công Tuấn
	LĐPT
	Vũ Thị Hải Yến
	LĐPT
	TDP 7 - TT Cát Bà
	0327.828.426

	3
	Nguyễn Lê Hà Anh
	17/06/2005
	0395996632
	Nguyễn Văn Nhiên
	Viên chức
	Lê Thị Xim
	Công chức
	TDP 1 - TT Cát Bà
	0913.836.566

	4
	Lê Hoàng Quỳnh Anh
	27/07/2005
	0375390488
	Lê Văn Sơn
	Đã chết
	Vũ Thị Lý
	LĐPT
	TDP 7 - TT Cát Bà
	0349.483.692

	5
	Bùi Tuấn Anh
	17/10/2005
	0961009682
	Bùi Văn Như
	LĐPT
	Phạm Thị Kim Oanh
	LĐPT
	Phú Cường - Trân Châu
	0979.739.233

	6
	Vũ Ngọc Ánh
	09/12/2005
	0879788350
	Vũ Đức Cường
	LĐPT
	Lý Thị Thu Lan
	LĐPT
	TDP 9 - TT Cát Bà
	0363.659.855

	7
	Đinh Khắc Cảnh
	25/05/2005
	0346471069
	Đinh Khắc Khương
	LĐPT
	Hoàng Thị Hương
	LĐPT
	TDP 7 - TT Cát Bà
	0363.660.930

	8
	Bùi Linh Chi
	17/11/2005
	0334069746
	Bùi Hồng Dao
	LĐPT
	Đặng Thị Thảo
	LĐPT
	TDP 14 - TT Cát Bà
	0986.375.802

	9
	Phạm Phú Cường
	20/08/2005
	0373508335
	Phạm Văn Đức
	LĐPT
	Trần Thị Linh
	LĐPT
	Liên Hòa - Trân Châu
	0373.508.335

	10
	Vũ Quang Dũng
	06/12/2005
	0372238369
	Vũ Gia Lâm
	LĐPT
	Vũ Thị Yến
	LĐPT
	Minh Châu - Trân Châu
	343,503967

	11
	Phạm Hoàng Dương
	08/09/2005
	 
	Phạm Văn Chung
	LĐPT
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	LĐPT
	TDP 10 - TT Cát Bà
	0352.537.526

	12
	Đỗ Trần Duy
	18/09/2005
	094571238
	Đỗ Văn Thắng
	LĐPT
	Trần Thị Huyền
	LĐPT
	Liên Hòa - Trân Châu
	0399.492.978

	13
	Hoàng Xuân Giang
	20/12/2005
	0335881804
	Hoàng Văn Sơn
	Cán bộ xã
	Trần Thị Ngọc Lan
	Đã chết
	Thôn Bến - Trân Châu
	0352.283.199

	14
	Phạm Hoàng Hà
	26/11/2005
	0398187546
	Phạm Ngọc Hưng
	Công chức
	Hoàng Vân Anh
	Công chức
	TDP 5 - TT Cát Bà
	0984.814.856

	15
	Đoàn Tiến Huy
	01/02/2005
	 
	Đoàn Tiến Nhuận
	Đã chết
	Trần Thị Quyên
	LĐPT
	TDP 6 - TT Cát Bà
	0982.887.334

	16
	Vũ Đình Khoa
	11/03/2005
	0966998175
	Vũ Ngọc Khôi
	LĐPT
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	LĐPT
	Minh Châu - Trân Châu
	0985.814.564

	17
	Trịnh Trần Vy Lâm
	20/03/2005
	0362976848
	Trịnh Văn Thủy
	LĐPT
	Trần Thị Trầm
	LĐPT
	Thôn Bến - Trân Châu
	0399.477.910

	18
	Vũ Mạnh Linh
	26/06/2005
	0979681356
	Vũ Duy Hường
	LĐPT
	Trần Thị Hương
	Đã chết
	TDP 14 - TT Cát Bà
	0977.925.586

	19
	Nguyễn Khánh Linh
	16/07/2005
	0365162158
	Nguyễn Văn Tuấn
	LĐPT
	Phạm Thị Thanh Bình
	LĐPT
	 
	0981.558.876

	20
	Phùng Thị Hà Linh
	09/04/2005
	0389744216
	Phùng Quang Tuyên
	Công chức
	Lê Thị Thu Hà
	Công chức
	TDP 11 - TT Cát Bà
	0945.960.388

	21
	Phạm Vĩnh Lợi
	05/01/2005
	0989750148
	Phạm Văn Thắng
	LĐPT
	Đỗ Thị Sang
	Giáo viên
	TDP 6 - TT Cát Bà
	0838.561.357

	22
	Đỗ Quang Luận
	07/12/2005
	0383440405
	Đỗ Văn Lập
	LĐPT
	Trần Thị Sáu
	LĐPT
	TDP 2 - TT Cát Bà
	0986.943.289

	23
	Phạm Khánh Ly
	28/04/2005
	0986398829
	Phạm Văn Đính
	LĐPT
	Lê Thị Thu
	LĐPT
	Thôn Bến - Trân Châu
	0352.282.334

	24
	Vũ Ngọc Nhi
	10/11/2005
	0377713940
	Vũ Tiến Việt
	LĐPT
	Hoàng Thị Quyến
	LĐPT
	Thôn Bến - Trân Châu
	0368.821.292

	25
	Lê Hoàng Hải Phong
	26/09/2005
	0388082522
	Lê Thanh Hải
	Bồ đội
	Hoàng Thị Toán
	Giáo viên
	TDP 3 - TT Cát Bà
	0944.910.922

	26
	Phạm Quốc Phú
	19/01/2005
	0944910922
	Phạm Quốc Đại
	LĐPT
	Vũ Thị Nhân
	LĐPT
	Thôn Bến - Trân Châu
	0975.725.286

	27
	Nguyễn Mai Phương
	29/01/2005
	0866965899
	Nguyễn Văn Có
	Đã chết
	Đỗ Thị Phượng
	LĐPT
	Thôn Bến - Trân Châu
	0373.347.095

	28
	Hoàng Thị Thanh Phương
	09/02/2005
	0349569053
	Hoàng Văn Khánh
	LĐPT
	Vũ Thị Miến
	LĐPT
	Liên Minh - Trân Châu
	0967.296.716

	29
	Đoàn Thu Phương
	06/06/2005
	0368300661
	Đoàn Minh Đuyên
	LĐPT
	Bùi Thị Phượng
	LĐPT
	TDP 7 - TT Cát Bà
	0399.589.750

	30
	Nguyễn Thị Phượng
	17/01/2005
	0968334218
	Nguyễn Văn Tuấn
	LĐPT
	Nguyễn Thị Hoa
	LĐPT
	TDP 10 - TT Cát Bà
	0399.489.456

	31
	Hoàng Hương Quỳnh
	05/09/2005
	0866713124
	Hoàng Minh Hải
	LĐPT
	Nguyễn Thị Phương Chi
	LĐPT
	Phú Cường - Trân Châu
	0388.727.848

	32
	Trần Thanh Tâm
	07/08/2005
	0396822442
	Trần Hưng Đạo
	LĐPT
	Tô Diệu Linh
	LĐPT
	Thôn Bến - Trân Châu
	0972.316.382

	33
	Phạm Hà Thu
	25/08/2005
	0353837645
	Phạm Văn Thùy
	LĐPT
	Hoàng Thị Trầm
	Cán bộ xã
	Thôn Bến - Trân Châu
	0973.041.803

	34
	Phạm Hà Thương
	05/11/2005
	0372597005
	Phạm Văn Thỏa
	Cán bộ xã
	Vũ Thị Thoa
	LĐPT
	Minh Châu - Trân Châu
	0388.678.485

	35
	Hoàng Huy Toàn
	16/09/2005
	0924130110
	Hoàng Văn Châu
	LĐPT
	Đoàn Thị Hương
	LĐPT
	Phú Cường - Trân Châu
	0357.462.041

	36
	Đỗ Huyền Trang
	18/09/2005
	0335633890
	Đỗ Đức Đông
	Viên chức
	Hoàng Thị Yến
	LĐPT
	TDP 7 - TT Cát Bà
	0378.800.965

	37
	Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang
	25/06/2005
	0398465205
	Nguyễn Giang Sơn
	Công chưc
	Hoàng Thị Thanh Hoa
	Công chức
	TDP 4  - TT Cát Bà
	0964.298.544

	38
	Nguyễn Phú Trường
	13/12/2005
	0339199450
	Nguyễn Phú Ngọc
	Giáo viên
	Trần Thị Hồng Minh
	Nội trợ
	Hải Sơn - Trân Châu
	0387.465.876

	39
	Hoàng Vũ Hà Vy
	05/02/2005
	0965115605
	Hoàng Quốc Vương
	LĐPT
	Vũ Thị Thanh
	LĐPT
	TDP 3 - TT Cát Bà
	0912.379.607

	40
	Đoàn Thị Yến

	25/09/2005
	 0337768539
	
	
	Vũ Thị Ánh
	LĐPT
	
	0345.821.887





DANH SÁCH HỌC SINH HƯỞNG CHẾ ĐỘ
	STT
	Họ tên
	Diện(nghèo, cận nghèo)
	Cấp gạo
	NĐ /116
	NĐ/86
	Hỗ trợ chi phí học tập

	1
	Đoàn Tiến Huy
	Mồ côi
	
	
	
	Hỗ trợ chi phí học tập

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	





PHẦN II: TỔ CHỨC LỚP
DANH SÁCH HỌC SINH CHIA THEO TỔ

SƠ ĐỒ LỚP HỌC


	
HUY TOÀN
	
MINH ANH
	
HOÀNG DƯƠNG
	
MẠNH LINH

	
	
QUANG LUẬN
	
MAI PHƯƠNG
	
PHÚ CƯỜNG

	
NAM ANH

	
CHÂM ANH


	
HẢI PHONG
	
	
HÀ THƯƠNG
	
VIỆT DŨNG
	
THANH TÂM
	
TRẦN DUY

	
KHẮC CẢNH

	
QUỐC PHÚ 

	
TIẾN HUY
	
	
NGỌC ÁNH
	
ĐOÀN YẾN
	
HÀ ANH

	
PHÚ
TRƯỜNG

	
XUÂN GIANG
	
NGUYỄN PHƯỢNG
	
KHÁNH LY

	
	
QUỲNH
TRANG
	
THANH PHƯƠNG
	
HUYỀN TRANG
	
HÀ VY

	
ĐOÀN PHƯƠNG

	
HOÀNG HÀ


	
VY LÂM
	
	
QUANG DŨNG
	
KHÁNH LINH


	
HƯƠNG QUỲNH

	
VĨNH LỢI

	
NGỌC NHI
	
HÀ LINH
	
TUẤN ANH
	
	
BÙI CHI
	
ĐÌNH KHOA
	
QUỲNH ANH
	
HÀ THU



                                                                                          
	CỬA RA VÀO

	
	
BẢNG
	
	BÀN GIÁO VIÊN





DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP

	Họ tên
	Chức vụ
	Họ tên 
	Chức vụ

	Phùng Thị Hà Linh

	Lớp trưởng - BTCĐ
	Vũ Ngọc Ánh
	Tỗ trưởng tổ  1

	Trần Thanh Tâm
	P. Học tập - PBTCĐ
	Phạm Vĩnh Lợi
	Tỗ trưởng tổ  2

	Đoàn Tiến Huy
	P. lao động
	Trịnh Trần Vy Lâm
	Tỗ trưởng tổ  3

	Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang
	Thủ quĩ
	Nguyễn Thị Phượng

	Tỗ trưởng tổ  4






THỐNG KÊ HỌC SINH THEO XÃ(TT)
	Tên xã(TT)
	Nam
	Nữ
	Dân tộc
	Tổng cộng

	Trân Châu 
	8
	10
	Kinh
	18







DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	GIỚI 
TÍNH
	CHỨC VỤ
	NGHỀ NGHIỆP
	SỐ ĐIỆN THOẠI

	1
	PHẠM NGỌC HƯNG
	Nam
	 Trưởng ban
	GĐ TTVH - TDTT
	0982887334

	2
	HOÀNG THỊ THANH HOA
	Nữ
	Phó ban
	CBCC
	0387465876

	3
	PHẠM THỊ KIM OANH
	Nữ
	Ủy viên
	KINH DOANH
	0363659855



		
		Ghi chú: + Phân công chi hội CMHS đỡ đầu các em có hoàn cảnh đặc biệt.
                                      + Phụ trách các nhóm học sinh theo địa bàn dân cư.



PHẦN III: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
TÌNH HÌNH LỚP: SỐ LƯỢNG

	
Thời điểm

	Tổng số
	Nữ
	Đoàn viên
	Lưu
ban
	Trái
tuyến
	             Đặc điểm gia đìnhGhi
chú

	


	
	
	
	
	
	
	Con TB
	Con 
LS
	Con
BB
	Con của người     được hưởng chế độ như TB
	Con CĐ
có công
với CM
	Đặc
biệt
	

	Đầu năm
	40
	24
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Giữa HKI
	40
	24
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Cuối HKI
	40
	24
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Giữa HKII
	40
	24
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Cuối năm
	40
	24
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	



ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP
2.Thuận lợi và khó khăn
a. Thuận lợi
Được BGH quan tâm,  giáo viên bộ môn có tay nghề vững như các môn : Toán, Lý, Hóa , Văn, Anh, Địa … các Thầy cô rất quan tâm đến các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt của lớp.
· Giáo viên chủ nhiệm có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác CN lớp.
· Đa số học sinh đều ngoan, có ý thức chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp. 
· Phong trào thi đua, thực hiện nề nếp trong năm học trước của tập thể lớp luôn giữ vững ở vị trí tốp đầu.
· Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhiệt tình quan tâm, luôn động viên kịp thời tạo điều kiện tốt nhất để học sinh học tập.
· Tập thể cha mẹ học sinh của lớp luôn đồng thuận ủng hộ nhiệt tình với mọi chủ trương, kế hoạch của nhà trường.  
                                                                                                                                                      b. Khó khăn
- Số lượng học sinh xã nhiều 18/40 hs, việc đi lại học tập khó khăn đặc biệt vào những ngày thời tiết không thuận lợi.
· Có 5 HS có hoàn cảnh đặc biệt: Bố (mẹ) mất sớm, 01 HS gia hộ khó khăn, 
· Kỹ năng sống của các em còn nhiều hạn chế. 
· Đa số học sinh sinh sống trên địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch mạnh, nên tư tưởng đi làm thêm tại các khách sạn, nhà hàng để kiếm tiền phục vụ cho nhu cầu cá nhân Vì vậy một số học sinh chưa có động lực phấn đấu học tập.

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022 -2023 LỚP 
- Chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm học 2022-2023
- Kết quả rèn luyện  : 100 % học sinh được đánh giá ở mức Khá, Tốt.
- Kết quả:
	HỌC LỰC
	HẠNH KIỂM

	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu

	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10
	25%
	28
	70%
	2
	5%
	0
	0
	40
	100%
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Danh hiệu khen thưởng 
Học sinh Giỏi: 10 hs = 25% 
Học sinh Khá: 28 hs  70% 
- Thi đua : Đạt danh hiệu lớp Xuất sắc
* Biện pháp thực hiện
* Học sinh:
- Chấp hành tốt nề nếp của nhà trường, nội qui học sinh, thực hiện quyền và nghĩa vụ của học sinh.
- Mặc đồng phục theo đúng quy định của nhà trường theo môn học .
- Không sủ dụng điện thoại khi đến trường ( trù các giờ học nếu được GVBM báo trước 1 ngày) 
- Chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông.
- Chuẩn bi học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp
- Có ý thức , tinh thần chủ động tích cực trong học tập để đạt được kết quả cao nhất.
- Chấp hành và tham gia tích cực các hoạt động của lớp của như các đoàn thể trong trường .
- Đi học đúng giờ, nghi cần có giấy xin phép nghỉ học có yk của phụ huynh .
*Giáo viên
- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong của học sinh.
- Thường xuyên trao đổi với hội cha mẹ học sinh và từng phụ huynh học sinh những việc liên quan đến kết quả học tập rèn luyện của các em.
- Liên lạc với phụ huynh thông qua SLLĐT vì vậy phụ huynh cung cấp sô điện thoại chính xác, nếu thay phải kịp thời báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp .
- Làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp, lựa chọn ngành nghề 
* Phụ huynh
- Phụ huynh nhắc nhở con em thực hiện tốt giờ giấc nề nếp tác phong khi đến trường ,khi học tại nhà 
- Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt kịp thời những biểu hiện tốt hoặc chưa tốt của HS để có biện pháp giáo dục phù hợp.
- Động viên con em mình, thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, 
- Tạo điều kiện cho con em mình tốt nhất về không gian học tập tại nhà  dành thời gian tâm sự chia sẻ động viên khích lệ kịp thời  để các con có động lực học tập hiệu quả .
- Tạo điều kiện tốt nhất về đồ dùng, trang phục, quán triệt con em mình ăn mặc, cắt tóc không đúng với phong cách học sinh
- phối hợp nhắc nhở và Nghiêm cấm việc con em mình sử dụng điện thoại di động khi đến trường, nếu nhà trường phát hiện sử dụng sẽ kỷ luật ( chỉ được dùng trong các giờ học được giáo viên tổ chức khai thác tài liệu mạng) .
- Phụ huynh nhắc con em mình đi xe máy đến trường phải đúng qui định phân khối, độ tuổi và để trong nhà xe của trường, không để trên vỉa hè ...
- Khi có thông tinh về con em mình cần trao đối kịp thời với giáo viên chủ nhiệm hoặc với bất kỳ giao viên nào trong trường để nhà trường nắm bắt và có hướng xứ lý.
- Không nên cho con em mình dùng nhiều tiền hoặc sử dụng những trang sức đắt tiền khi đến trường .
- Khi con em mình nghỉ học vì một lý do nào đó phụ huynh cần phải báo cáo kịp thời , chỉ cho con nghỉ với những lí do thật sự cần thiết và chính đáng 
Kính mong các bậc ph quan tâm tạo điều kiện và phối hợp tốt cùng GVCN để đạt những chỉ tiêu đặt ra –GVCN rất mong có thêm yk đóng góp từ các bậc ph lớp để cùng phối hợp tốt nhất trong việc đồng hành cùng các con  





























	Thời gian
	Trọng tâm công việc
	Triển khai thực hiện
	Điều chỉnh

	Tháng 8/2022
	- Ổn định sĩ số, bầu ban cán sự lớp, phổ biến các nội quy, quy định của nhà trường.
- Triển khai kế hoạch lao động đầu năm.
- Triển khai đồng phục, vở,SGK, đăng ký học thêm theo tổ hợp môn thi TN.
-Đăng ký danh hiệu TĐ
- Duy trì nề nếp học tập.
	- Theo dõi, bám sát kế hoạch chuyên môn, lao động của trường để thực hiện.
- Tích cực khai thác thông tin về học sinh lớp chủ nhiệm để có biện pháp giáo dục hiệu quả nhất.
- Phổ biến nội quy lớp học để HS thực hiện.
	

	Tháng 9/2022
	- HĐNG: TN học tập và rèn luyện vì sự nghiệp CNH-HĐH đất nước
- Duy trì nề nếp học tập của lớp.
- Khai giảng năm học mới
- Họp PHHS đầu năm.
- Tổ chức dạy thêm-học thêm theo đúng quy định của nhà trường.
- Hoàn thành hồ sơ miễn giảm của HS.
- Chuẩn bị tập luyên các hoạt động KN 50 năm TLT

	- Phân công các nhóm HS chuẩn bị và tổ chức thực hiện, 
- Nhắc nhở HS hoàn thành cụng việc buổi khai giảng.
- Phân công HS chuẩn bị ngày lễ khai giảng.
- Tổ chức mời và họp PHHS 
- Theo dõi, bám sát kế hoạch chuyên môn, lao động, phong trào thi đua của trường để thực hiện.
- Họp tổng kết tháng. Triển khai kế hoạch tháng tiếp theo.
	

	



Tháng 10/2022
	- HĐNG: Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.
- Duy trì nề nếp học tập và các phong trào thi đua của lớp.
- Phát động tuần học tốt chào mừng ngày thành lập Hội LH Phụ nữ Việt nam 20/10
- Chuẩn bị tập luyên các hoạt động KN 50 năm TLT

- Thăm một số gia đình h/s
	- Phân công các nhóm HS chuẩn bị và tổ chức thực hiện, 
- Theo dõi, bám sát kế hoạch chuyên môn, lao động, phong trào thi đua của trường để thực hiện.
- Họp và tổng kết các tuần, tổng kết tháng. Có biện pháp xử lí đối với các HS vi phạm nội quy.
-Tập văn nghệ chào mừng - KN 50 năm TLT

	

	Tháng 11/2022
	- HĐNG: - Duy trì nề nếp học tập của lớp.
- Hoàn thành tiền đoàn phí
- Phát động tuần học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tổ chức HS thăm hỏi các Thầy cô giáo cũ, đang dạy
- Chuẩn bị tập luyên các hoạt động KN 50 năm TLT

	- Phân công các nhóm HS chuẩn bị và tổ chức thực hiện, 
- Theo dõi, bám sát kế hoạch chuyên môn, lao động, phong trào thi đua của trường để thực hiện.
- Thi văn nghệ chào mừng - KN 50 năm TLT

- Họp và tổng kết các tuần, tổng kết tháng. Có biện pháp xử lí đối với các HS vi phạm nội quy.
- Động viên, nhắc nhở HS cố gắng thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt.
	

	Tháng 12/2022
	- HĐNG:Thảo luận trách nhiệm của Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Duy trì nề nếp học tập và các hoạt động khác của lớp.
- Phát động tuần học tốt chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
- Nhắc nhở, động viên HS ôn tập tốt để kiểm tra học kì chung theo toàn khối.
- Tổng kết điểm và xếp loại học lực, hạnh kiểm  học kì I.

	- Phân công các nhóm HS chuẩn bị và tổ chức thực hiện, 
- Theo dõi, bám sát kế hoạch chuyên môn, lao động, phong trào thi đua của trường để thực hiện.
- Họp và tổng kết các tuần, tổng kết tháng. Có biện pháp xử lí đối với các HS vi phạm nội quy.
- Động viên, nhắc nhở HS cố gắng thi đua học tập tốt, rèn luyện
- Hoàn thành sổ điểm và học bạ 

	

	Tháng 1/2023
	- HĐNG: Tìm hiểu di sản văn hóa
- Sơ kết học kì I.
- Duy trì nề nếp học tập và các hoạt động khác của lớp.
- Quán triệt nề nếp học tập, và các hành vi nghiêm cấm đối với HS dịp giáp tết: Không được nổ pháo, trộm cắp tài sản, bỏ học,…
- Thăm gia đình học sinh
	- Phân công các nhóm HS chuẩn bị và tổ chức thực hiện, 
- Theo dõi, bám sát kế hoạch chuyên môn, lao động, phong trào thi đua của trường để thực hiện.
- Họp và tổng kết các tuần, tổng kết tháng.
- Tổng kết HK I, tổng kết các phong trào thi đua.

	

	Tháng 2/2019
	- HĐNG: Nghe thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương , đất nước
- Duy trì nề nếp học tập và các hoạt động khác của lớp.
- Họp PHHS lần 2.
- Nhắc nhở HS khi nghỉ Tết âm lịch
- Phát động tuần học tốt chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.
	- Phân công các nhóm HS chuẩn bị và tổ chức thực hiện, 
- Theo dõi, bám sát kế hoạch chuyên môn, lao động, phong trào thi đua của trường để thực hiện.
-Mời PHHS họp sơ kết HKI
- Nhắc nhở HS nghỉ Tết âm lịch, có thông báo tới PHHS 
- Họp và tổng kết các tuần, tổng kết tháng. Có biện pháp xử lí đối với các HS vi phạm .
	

	Tháng 3/2023
	- HĐNG: Thanh niên với vấn đề lập nghiệp
- Duy trì nề nếp học tập và các hoạt động khác của lớp.
- Phát động tuần học tốt chào mừng  Kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3.
- Thăm một số gia đình học sinh.
- Ôn thi TN theo kế hoạch
- Hoàn thành và nộp hồ sơ thi TN
	- Phối kết hợp các tổ chức trong, ngoài nhà trường.
- Theo dõi, bám sát kế hoạch chuyên môn, lao động, phong trào thi đua của trường để thực hiện.
- Tổ chức ngày 8/3 cho lớp, chúc mừng các cô giáo nhân ngày 8/3
- Tham gia các phong trào hoạt động thi đua chào mừng ngày 26/3
- Kết nạp đoàn cho HS
- Ôn thi TN theo kế hoạch

	

	Tháng 4/2019
	- HĐNG: Thanh niên với Hoà bình, hữu nghị và hợp tác
- Duy trì nề nếp học tập và các hoạt động khác của lớp.
- Ôn thi TN theo kế hoạch

- Hoàn thành và nộp hồ sơ thi TN 
- Tổ chức ôn tập tốt cho kỳ thi hết HKII
- Đăng kí hồ sơ thi TN theo hướng đẫn của ban tuyển sinh.
	- Phân công các nhóm HS chuẩn bị và tổ chức thực hiện, 
- Theo dõi, bám sát kế hoạch chuyên môn, lao động, phong trào thi đua của trường để thực hiện.
- Họp và tổng kết các tuần, tổng kết tháng. Có biện pháp xử lí đối với các HS vi phạm nội quy.
- Động viên, nhắc nhở HS cố gắng thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt;
- ôn tập tốt cho kỳ thi hết HKII
- Ôn thi TN theo kế hoạch
Đăng kí hồ sơ thi TN theo hướng đẫn của ban tuyển sinh.
	

	Tháng 5/2023
	- HĐNG: Thanh niên với Bác Hồ
- Duy trì nề nếp học tập và các hoạt động khác của lớp.
- HS thi học kì II
- Họp PHHS cuối năm
- Tổng kết năm học tại lớp.
- Ôn thi TN theo kế hoạch
Đăng kí hồ sơ thi TN theo hướng đẫn của ban tuyển sinh.

	- Phân công các nhóm HS chuẩn bị và tổ chức thực hiện, 
- Tham gia thi, hoàn thành sổ điểm 
- Tổng kết năm học, trao giấy khen, phát phần thưởng.
- Mời và họp PHHS cuối năm tổng kết năm học 
Đăng kí hồ sơ thi TN theo hướng đẫn của ban tuyển sinh.
	

	Tháng 6/2023
	- Ôn thi TN theo kế hoạch
- Hs tham gia Thi TN: 28,29,30/6/2023
	- Ôn thi TN theo kế hoạch
- Hs tham gia Thi TN: 28,29,30/6/2023
	

	Tháng 7/2023
	Đăng ký tuyển sinh vào các trường Cao đẳng, ĐH
	- Hỗ trợ học sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường Cao đẳng, ĐH
	









PHẦN IV: THEO DÕI HỌC SINH
CHẤT LƯỢNG CHUNG CỦA LỚP


	
	Hạnh kiểm
	Văn hoá

	
	T
	K
	TB
	Y
	G
	K
	TB
	Y
	Kém

	Năm học trước
	38
	2
	0
	0
	4
	33
	4
	0
	0

	Nửa HKI
	38
	2
	0
	0
	4
	33
	4
	0
	0

	HKI
	38
	2
	0
	0
	10
	39
	1
	0
	0

	Nửa HKII
	38
	2
	0
	0
	10
	39
	1
	0
	0

	HKII
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cả Năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	










THEO DÕI TÌNH HÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP

	TT
	Họ và tên 
	Ý kiến nhận xét

	
	
	Ưu điểm 
	Cần khắc phục

	1
	Đỗ Thị Kiều Châm Anh
	
Chấp hành tương đối nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tham gia đủ các hoạt động
	Cần chủ động và tích cực trong ôn thi Tốt nghiệp.
Cần đảm bảo giờ giấc ôn thi đúng - đủ 

	2
	Phạm Minh Anh
	Có ý thức trong học tập, tích cực ôn tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy cô giao.
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động
	 Cần chăm sóc và bồi dưỡng tăng cường sức khỏe để  thực hiện tốt quá trình ôn thi và thi TN. 

	3
	Nguyễn Lê Hà Anh
	Chủ động trong học tập, tích cực ôn tập, hăng hái phát biểu xd bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy cô giao.( đặc biệt các môn Văn Anh, Tổ Hợp KHXH)
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động
	 Cần chăm sóc và bồi dưỡng tăng cường sức khỏe để  thực hiện tốt quá trình ôn thi và thi đạt kết quả tốt nhất. 

	4
	Lê Hoàng Quỳnh Anh
	Chủ động trong học tập, tích cực ôn tập, hăng hái phát biểu xd bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy cô giao.( đặc biệt các môn Văn Anh, Tổ Hợp KHXH)
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động
	Cần tự tin và năng động hơn trong các hoạt động tập thể.

	5
	Bùi Tuấn Anh
	Có ý thức trong học tập, tích cực ôn tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ thày cô giao.
( đặc biệt các môn Toán, Anh,)
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động
	Cần điều chỉnh thời gian cho các môn Tổ hợp.
Cần hạn chế thời gian chơi Geme.

	6
	Vũ Ngọc Ánh
	Chủ động trong học tập, tích cực ôn tập, hăng hái phát biểu xd bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy cô giao.( đặc biệt các môn Văn Anh, Tổ Hợp KHXH)
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động
	Cần điều chỉnh thời gian tích cực hơn về môn Toán

	7
	Đinh Khắc Cảnh
	Có ý thức trong học tập, hăng hái phát biểu xd bài, hoàn thành nhiệm vụ thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tự tin và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	
Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Toán

	8
	Bùi Linh Chi
	Có ý thức trong học tập, hăng hái phát biểu xd bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần tự tin và năng động hơn trong các hoạt động đoàn thể.

	9
	Phạm Phú Cường
	Chủ động nâng cao ý thức trong học tập, ôn thi, hăng hái phát biểu xd bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần tự tin và năng động hơn trong các hoạt động đoàn thể.

	10
	Vũ Quang Dũng
	Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động
	Cần chủ động và tích cực nhiều hơn trong quá trình học và ôn thi Tốt nghiệp.

	11
	Phạm Hoàng Dương
	Chủ động nâng cao ý thức trong học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần điều chỉnh thời gian để quá trình ôn thi có hiệu quả hơn.

	12
	Đỗ Trần Duy
	Chủ động nâng cao ý thức trong học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần tự tin và năng động hơn trong các hoạt động đoàn thể.

	13
	Hoàng Xuân Giang
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tương đối nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tự tin và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần cố gắng nhiều hơn trong quá trình học tập và ôn thi TN.
Cần điều chỉnh thời gian biểu để tham gia học tập ôn thi đầy đủ, đúng giờ.


	14
	Phạm Hoàng Hà
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao (đặc biệt môn Anh)
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần điều chỉnh thời gian cho các môn Tổ hợp.
Cần hạn chế thời gian chơi Geme.

	15
	Đoàn Tiến Huy
	Chủ động nâng cao ý thức trong học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Có năng khiếu ,tự tin, tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Toán

	16
	Vũ Đình Khoa
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tương đối nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tự tin và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần cố gắng nhiều hơn trong quá trình học tập và ôn thi TN.
Cần điều chỉnh thời gian biểu để tham gia học tập ôn thi đầy đủ, đúng giờ.


	17
	Trịnh Trần Vy Lâm
	Chủ động trong học tập, tích cực ôn tập, hăng hái phát biểu xd bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy cô giao.( đặc biệt các môn Văn Anh, Tổ Hợp KHXH)
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Anh

	18
	Vũ Mạnh Linh
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao (đặc biệt môn Anh)
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Toán

	19
	Nguyễn Khánh Linh
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tương đối nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tự tin và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần cố gắng nhiều hơn trong quá trình học tập và ôn thi TN.
Cần điều chỉnh thời gian biểu để tham gia học tập ôn thi đầy đủ, đúng giờ.


	20
	Phùng Thị Hà Linh
	Chủ động trong học tập, tích cực ôn tập, hăng hái phát biểu xd bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy cô giao.( đặc biệt các môn Toán,Văn Anh)
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động

	 

	21
	Phạm Vĩnh Lợi
	Chủ động nâng cao ý thức trong học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Toán

	22
	Đỗ Quang Luận
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao (đặc biệt môn Anh)
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần cố gắng nhiều hơn trong quá trình học tập và ôn thi TN.



	23
	Phạm Khánh Ly
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao (đặc biệt môn Anh)
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Anh

	24
	Vũ Ngọc Nhi
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tương đối nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tự tin và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần cố gắng nhiều hơn trong quá trình học tập và ôn thi TN.
Cần điều chỉnh thời gian biểu để tham gia học tập ôn thi đầy đủ, đúng giờ.


	25
	Lê Hoàng Hải Phong
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tương đối nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tự tin và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Toán

	26
	Phạm Quốc Phú
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tương đối nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tự tin và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Anh

	27
	Nguyễn Mai Phương
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao 
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Anh

	28
	Hoàng T Thanh Phương
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Anh

	29
	Đoàn Thu Phương
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao 
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Toán

	30
	Nguyễn Thị Phượng
	Chủ động trong học tập, tích cực ôn tập, hăng hái phát biểu xd bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy cô giao.( đặc biệt các môn Toán,Văn Anh)
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động

	 

	31
	Hoàng Hương Quỳnh
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao (đặc biệt môn Anh)
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Anh

	32
	Trần Thanh Tâm
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao (đặc biệt môn Văn, Anh)
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Toán

	33
	Phạm Hà Thu
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao 
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Anh

	34
	Phạm Hà Thương
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Anh

	35
	Hoàng Huy Toàn
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tương đối nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tự tin và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần cố gắng nhiều hơn trong quá trình học tập và ôn thi TN.
Cần điều chỉnh thời gian biểu để tham gia học tập ôn thi đầy đủ, đúng giờ.


	36
	Đỗ Huyền Trang
	Chủ động nâng cao ý thức trong học tập, ôn thi, hăng hái phát biểu xd bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	 

	37
	Nguyễn H Quỳnh Trang
	Chủ động nâng cao ý thức trong học tập, ôn thi, hăng hái phát biểu xd bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	 

	38
	Nguyễn Phú Trường
	Chủ động nâng cao ý thức trong học tập, ôn thi, hăng hái phát biểu xd bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Văn

	39
	Hoàng Vũ Hà Vy
	Có ý thức tham gia học tập, ôn thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao 
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Cần dành nhiều thời gian ôn luyện môn Anh

	40
	Đoàn Thị Yến
	Chủ động nâng cao ý thức trong học tập, ôn thi, hăng hái phát biểu xd bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập thày cô giao
Chấp hành nghiêm túc nội qui trường, lớp
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
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DANH SÁCH HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN,
HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT  NĂM HỌC 2022 – 2023
	STT
	Họ và tên HS
	Họ và tên PH
	Địa chỉ
	Số ĐT
	Hoàn cảnh G Đ

	1
	Đoàn Tiến Huy
	Bố: 
Đoàn Tiến Nhuận - Đã mất
Mẹ: 
Trần Thị Quyên- Bỏ lại con từ bé, lấy chồng mới ở xa.
	Tổ dân phố 6 – TT Cát Bà
	
	Bố - Đã mất.
Mẹ - Bỏ lại con từ bé, lấy chồng mới ở xa.
- Hiện tại đang ở với bà nội tuổi cao, sức khỏe yếu.
- Bản thân đang được Đồn biên phòng Cát Hải nhận đỡ đầu.
Hoàn cảnh khó khăn.


                                                 
THEO DÕI HỌC SINH CÁ BIỆT
 																																																																																																																																																																																																																																












GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
( Biên bản hội ý cán bộ, họp phụ huynh, họp tổ chủ nhiệm)

HỌP CHA MẸ HỌC SINH CUỐI HỌC KỲ I
Năm học 2022 - 2023
Lớp12A3

Thời gian: 15h ngày 12 tháng 02năm 2023
Thành phần: BGH, GV và toàn thể cha mẹ HS.
Địa điểm: Trường thpt Cát Bà 
Nội dung:
1. Họp chung: 14h-15h00 – tại sân trường
2. Họp tại  lớp: từ 15h00 - 16h30; 
A. Phần một: Họp chung toàn trường ( Từ 14h00 đến 15h00)
- Nghe chia sẻ từ PGS-TS Trần Thành Nam – tại sân trường
      
B. Phần hai: Họp theo lớp ( Từ 15h00 đến 16h30)
 Ổn định – kiểm diện:.............
 Tuyên bố lý do:
Hôm nay, ngày 12/02/2023... được sự đồng ý của BGH trường lớp 12A3 tiến hành họp phụ huynh cuối HK 1, năm học 2022 – 2023 để nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của các con trong học kì I. Đồng thời cùng bàn phương hướng thực hiện cho học kì II, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 
Nội dung chính cuộc họp:
- Báo cáo kết quả nhà trường đạt được trong HK 1 và kế hoạch HK 2 năm học 2022-2023.
- Báo cáo tình hình học tập rèn luyện, kết quả GD, tình hình thu - chi trong học kì I.
            - Kế hoạch của lớp trong HK 2
- Ban đại diện CMHS lớp: BC các hoạt động của hội trong học kì I và kế hoạch hoạt động Học kỳ II năm học 2022-2023.
- Ý kiến phát biểu của phụ huynh
 *1/ Báo cáo kết quả nhà trường trong HK1và kế hoạch HK 2 năm học 2022-2023.
- Cơ sở vật chất: bậc nhất thành phố ( trang thiết bị tiện nghi sân chơi bài tập , phòng máy tốc độ truyền 
- Thành công của lễ kỉ niệm 50 năm được các cấp lãnh đạo;các thế hệ học sinh ghi nhận
- Sự đầu tư cho chất lượng giáo dục được quan tâm đẩy mạnh ( giao lưu học tập các trường lớn : ngô quyền , trần nguyên hãn ; kết nghĩa trần phú ...) các câu lạc bộ stem, nghệ thuật  được đông đảo học sinh tham gia 
- nề nếp học sinh được đánh giá cao; không có các vụ việc liên quan đến tệ nạn học đường 
- Chất lượng 2 mặt giáo dục đi vào chiều sâu 
Kết quả giáo dục học kỳ I 
	
	2021-2022
	2022-2023
	So sánh

	Hạnh kiểm
	Toàn trường
	K11,12
	K10
	Lớp 12A3
	

	Tốt
	386 (83.55%)
	294 (88.02%)
	180(90.91%)
	38/40 (95%)
	Tăng 14.54%

	Khá
	63 (13.64%)
	32 (9.58%)
	13(6.57%)
	
	G 5.19%

	Trung bình
	13 (2.81%)
	8(2.4%)
	Đ4(2.02%)
	
	G 0.56%

	CĐ
	
	
	CĐ 01
	
	T 0.18%



	
	2021-2022
	2022-2023
	So sánh

	Học lực
	Toàn trường
	K11,12
	K10
	Lớp 12A3
	

	Giỏi
	91 (19.7%)
	93 (27.84%)
	25(12.63%)
	10 (25.2%)
	T 2.48%

	Khá
	295 (63.8%)
	214 (64,07%)
	100(50.51%)
	29 (70%)
	G 4.78%

	TB
	
	27(8.08)
	Đ 72(36.36%)
	2 (5%)
	T 18.6%

	CĐ
	
	
	CĐ 01
	0
	T 0.18%



Kế hoạch học kì 2 
1. Tổ chức Hội giảng Mùa xuân 2023
2. Tham gia trải nghiệm ngày hội STEM đối với HS k10 tại trường THPT Ngô Quyền. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện tham gia ngày hội STEM cấp TP.
3. Tổ chức trải nghiệm STEM, trải nghiệm hướng nghiệp cho HS K11,12
4. Kết hợp với các đơn vị trường ĐH, CĐ tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho HS lớp 12.
5. Tiếp tục tổ chức ôn thi tốt nghiệp, thi thử : Nhà trường dự kiến tổ chức 03 đợt, Sở GD 02 đợt thi thử  cho HS lớp 12 được tiếp cận 24 mã đề, làm quen với cấu trúc đề minh họa của BGD, tập dượt kỹ năng làm bài, chuẩn bị về mặt kiến thức cũng như  tâm lý khi đi thi. 
6.  Tổ chức thực hiện chương trình GDPT 2018:  thông qua các chuyên đề 
7. Ôn thi Học sinh giỏi
8. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác: phòng chống dịch bệnh, an ninh, an toàn trường học.
9. Duy trì  hoạt động của các CLB: STEM, tiếng Anh, truyền thông, nghệ
GVCN báo cáo tình hình học tập và rèn luyện và học tập của lớp  năm học 2022-2023.
Tổng số học sinh: 40 ( Nữ: 24 Nam16 , HS các xã Trân Châu: 18. 
* Ưu điểm các em học sinh được thầy cô bộ môn nhận xét chăm , ngoan có tinh thần tự giác , tích cực trong học ; nghiêm túc nề nếp tác phong ;trong lớp chú ý nghe giảng.chủ động cùng thầy cô tham gia vào quá trình học tập. 
* Tồn tại:vẫn còn có học sinh đi học muộn ; chưa thật sự cố gắng trong học tập; vẫn để nhắc về thực hiện nội qui; nề nếp trang phục đầu tóc điện thoại 
Kết quả xếp loại rèn luyện : 38/40 xếp loại Tôt, 2/40 xếp loại Khá.
Kết quả xếp loại học tập : 10/ 40 xếp loại giỏi 
       29/40 xếp loại khá 
       - Điểm nề nếp:95/100. 
- Xếp loại thi đua học kỳ I: xuất sắc ( 3/14)
Kế hoạch của lớp trong HK 2:
- Chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm học 2022-2023
- Kết quả rèn luyện  : 100 % học sinh được đánh giá ở mức TỐT
- Kết quả  Học tập:
+ 100 % mức Khá, Giỏi.
+ Đỗ TN 100%
+ 40% đỗ ĐH, 60% học CĐ, học nghề.
Danh hiệu khen thưởng 
Học sinh Giỏi : 12 hs = 30% 
Học sinh Khá: 28 hs = 70% 
- Thi đua : Đạt danh hiệu lớp Xuất sắc 
* Biện pháp thực hiện
* Học sinh:
- Chấp hành tốt nề nếp của nhà trường, nội qui học sinh, thực hiện quyền và nghĩa vụ của học sinh.
- Mặc đồng phục theo đúng quy định của nhà trường theo môn học .
- Không sủ dụng điện thoại khi đến trường ( trù các giờ học nếu được GVBM báo trước 1 ngày) 
- Chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông.
- Chuẩn bi học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp
- Có ý thức , tinh thần chủ động tích cực trong học tập để đạt được kết quả cao nhất.
- Chấp hành và tham gia tích cực các hoạt động của lớp của như các đoàn thể trong trường .
- Đi học đúng giờ, nghi cần có giấy xin phép nghỉ học có yk của phụ huynh .
*Giáo viên
- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong của học sinh.
- Thường xuyên trao đổi với hội cha mẹ học sinh và từng phụ huynh học sinh những việc liên quan đến kết quả học tập rèn luyện của các em.
- Liên lạc với phụ huynh thông qua SLLĐT vì vậy phụ huynh cung cấp sô điện thoại chính xác, nếu thay phải kịp thời báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp .
- Làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp, lựa chọn ngành nghề 
* Phụ huynh
- Phụ huynh nhắc nhở con em thực hiện tốt giờ giấc nề nếp tác phong khi đến trường ,khi học tại nhà 
- Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt kịp thời những biểu hiện tốt hoặc chưa tốt của HS để có biện pháp giáo dục phù hợp.
- Động viên con em mình, thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, 
- Tạo điều kiện cho con em mình tốt nhất về không gian học tập tại nhà  dành thời gian tâm sự chia sẻ động viên khích lệ kịp thời  để các con có động lực học tập hiệu quả .
- Tạo điều kiện tốt nhất về đồ dùng, trang phục, quán triệt con em mình ăn mặc, cắt tóc không đúng với phong cách học sinh
- phối hợp nhắc nhở và Nghiêm cấm việc con em mình sử dụng điện thoại di động khi đến trường, nếu nhà trường phát hiện sử dụng sẽ kỷ luật ( chỉ được dùng trong các giờ học được giáo viên tổ chức khai thác tài liệu mạng) .
- Phụ huynh nhắc con em mình đi xe máy đến trường phải đúng qui định phân khối, độ tuổi và để trong nhà xe của trường, không để trên vỉa hè ...
- Khi có thông tinh về con em mình cần trao đối kịp thời với giáo viên chủ nhiệm hoặc với bất kỳ giao viên nào trong trường để nhà trường nắm bắt và có hướng xứ lý.
- Không nên cho con em mình dùng nhiều tiền hoặc sử dụng những trang sức đắt tiền khi đến trường .
- Khi con em mình nghỉ học vì một lý do nào đó phụ huynh cần phải báo cáo kịp thời , chỉ cho con nghỉ với những lí do thật sự cần thiết và chính đáng 
Kính mong các bậc ph quan tâm tạo điều kiện và phhois hợp tốt cùng GVCN để đạt những chỉ tiêu đặt ra –GVCN rất mong có thêm yk đóng góp từ các bậc ph lớp để cùng phối hợp tốt nhất trong việc đồng hành cùng các con  
2.Báo cáo các khoản thu - chi trong HK 1:
-  GVCN: BC các khoản thu chi của lớp (có biểu công khai đính kèm ) 

* Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp: triển khai theo khối chủ nhiệm 
- Khối 12: trải nghiệm tại hồ nước ngọt Trân Châu.  Học tập trải nghiệm kiến thức địa phương môn Sinh, Hóa
Thời gian 1/2 ngày (  thông báo cụ thể sau)



















HIỆU TRƯỞNG KIỂM TRA
	Ngày tháng
	Nội dung nhận xét
	Chữ ký

	Tháng 9/2022
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	Tháng 12/2022
	
	

	Tháng 01/2023
	
	

	Tháng 02/2023
	
	

	Tháng 3/2023
	
	

	Tháng 4/2023
	
	

	Tháng 5/2023
	
	

	Tháng 6/2023
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